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Phân môn Lịch sử 

I. Trắc nghiệm (3,5 điểm) 
Bài 1 (1,5 điểm) Trắc nghiệm nhiều lựa chọn 

Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng. 
Câu 1. Ấn Độ là một bán đảo lớn thuộc khu vực 
 A. Nam Á  B. Đông Á.   
 C. Trung Á  D. Tây Á. 
Câu 2. Vương quốc Cam-pu-chia thời Ăng-co, các vị vua không ngừng mở rộng quyền 
lực ra bên ngoài thông qua việc 
 A. giữ quan hệ hoà hiếu với các quốc gia láng giềng. 
 B. thần phục, cống nạp sản vật quý cho Lan Xang. 
 C. tấn công quân sự, gây chiến tranh xâm lược. 
 D. thần phục và cống nạp sản vật quý cho Phù Nam. 
Câu 3. Trong lịch sử phong kiến Ấn Độ, vương triều nào được coi là giai đoạn thống 
nhất và phát triển của đất nước? 
 A. Vương triều Hồi giáo Đê-li  B. Vương triều Mô-gôn 
 C. Vương triều Gúp-ta   D. Vương triều Hác-sa 
Câu 4. Người đã tập hợp và thống nhất các mường Lào, lập ra nhà nước Lan Xang vào 
năm 1353 là 
 A. Pha Luông.    B. Ong Kẹo.   
 C. Pu-côm-bô.    D. Pha Ngừm 
Câu 5. Quần thể đền Ăng-co Vát với kiến trúc độc đáo là thành tựu của quốc gia nào? 
 A. Lào    B. Cam-pu-chia  
 C. Thái Lan    D. Việt Nam 
Câu 6. Đến giữa thế kỉ XIX, Ấn Độ trở thành thuộc địa của 
 A. thực dân Pháp.    B. thực dân Tây Ban Nha. 
 C. thực dân Hà Lan.   D. thực dân Anh.  
Bài 2 (1,0 điểm). Trắc nghiệm Đúng – Sai 
 Bằng những hiểu biết về văn hoá Ấn Độ từ thế kỉ IV đến thế kỉ XIX, em hãy chọn 
Đúng hoặc Sai cho các nội dung sau: 

 
Nội Dung Đúng Sai 

Ấn Độ là quê hương của Thiên chúa giáo   
Chữ Phạn là nguồn gốc của chữ Hin-đi ngày nay   
Các công trình kiến trúc của Ấn Độ thời phong kiến đã bị 
phá huỷ hết, không còn dấu tích nào tồn tại đến ngày nay 
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Văn hoá Ấn Độ có ảnh hưởng sâu rộng đến khu vực Đông 
Nam Á 

  

 
Bài 3 (1,0 điểm). Trắc nghiệm trả lời ngắn 
 Hãy viết câu trả lời cho các câu hỏi sau: 
 Câu 1. Thời kì Ăng-co, Vương quốc Campuchia được đánh giá là quốc gia như 
thế nào trong khu vực Đông Nam Á? 
 Trả lời: …………………………………………………… 
 Câu 2. Vương quốc Lào thời Lan Xang, tôn giáo nào được coi là quốc giáo?  
 Trả lời: …………………………………………………….. 
II. Tự luận (1,5 điểm) 

Bằng những hiểu biết về văn hoá của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ 
nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI, em hãy: 

a. Trình bày những thành tựu văn hoá tiêu biểu của các vương quốc phong kiến 
Đông Nam Á. 

b. Cho biết chữ viết của các vương quốc Đông Nam Á chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi 
những chữ viết nào của các quốc gia lớn? 

Phân môn Địa lí 
Phần I: Trắc nghiệm chọn 1 phương án đúng (1,5 điểm).  
      Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn 01 phương án. 
Câu 1. Phật giáo ra đời vào thế kỉ VI trước Công nguyên tại 

A. Pa-le-xtin.                                                 B. Ấn Độ. 
C. A-rập Xê-út.                                             D. Trung Quốc. 

Câu 2. Năm 2020, đô thị có số dân đông nhất ở châu Á là 
A. Bắc Kinh (Trung Quốc).                           B. Đê-li (Ấn Độ). 
C. Đắc-ca (Băng-la-đét).                               D. Tô-ky-ô (Nhật Bản). 

 Câu 3. Ở Bắc Á, rừng bao phủ trên một diện tích rất rộng, chủ yếu là 
A. rừng lá kim.                                               B. rừng nhiệt đới.  
C. rừng lá rộng                                               D. rừng hỗn hợp 

Câu 4. Khu vực Trung Á có khí hậu 
A. ôn đới lục địa.                                            B. nhiệt đới gió mùa. 
C. ôn đới hải dương.                                       D. nhiệt đới khô. 

Câu 5. Loại tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất ở khu vực Tây Á là 
A. vàng.                       B. đồng                      C. dầu mỏ.                    D. kim cương 

Câu 6. Các con sông chính của khu vực Đông Nam Á là 
A. sông Ấn, sông Hằng…                               B. sông Mê Công, sông Mê Nam…. 
C. sông Ô-bi, sông Lê-na…                            D. sông Trường Giang, Hoàng Hà… 

Phần II: Trắc nghiệm lựa chọn đúng/sai (1,0 điểm).  
Thí sinh trả lời từ câu 7 đến câu 10. Trong mỗi nhận định, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S). 
                                               Nội dung nhận định Đúng/Sai 
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Câu 7. Châu Á là khu vực có cơ cấu dân số trẻ nhưng đang chuyển biến theo 
hướng già hóa. 

 

Câu 8. Dân cư châu Á phân bố đồng đều trên toàn lãnh thổ.  

Câu 9. Phần hải đảo của khu vực Đông Á là nơi có nhiều núi lửa, thường 
xuyên có động đất và sóng thần. 

 

Câu 10. Mạng lưới sông ở khu vực Đông Nam Á kém phát triển.  

Phần III: Trắc nghiệm viết câu trả lời ngắn (1,0 điểm).  
Thí sinh trả lời từ câu 11 đến câu 14. Thí sinh điền đáp án vào dấu chấm (….)  

Câu 11. Cho bảng số liệu: GDP của các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới năm 2020. 

Chỉ số EU  Hoa Kỳ Nhật Bản Trung Quốc 

GDP (tỉ USD) 15 276 20 937 4 975 14 723 

Hãy cho biết quy mô GDP của EU đứng thứ mấy trên thế giới năm 2020?.............................. 
Câu 12. Liên minh châu Âu (EU) là…………………………………………lớn trên thế giới. 
Các ngân hàng nổi tiếng, uy tín ở EU có tác động lớn đến hệ thống tài chính và tiền tệ của thế 
giới. 
Câu 13. EU là đối tác thương mại hàng đầu của bao nhiêu quốc gia trên thế giới?.................. 
Câu 14. Việt Nam nằm trong khu vực nào của châu Á?............................................................ 

Phần IV: Tự luận (1,5 điểm).  
Câu 15. a) Trình bày vấn đề bảo vệ môi trường nước ở châu Âu? 

 b) Kể tên một số quốc gia là nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi của châu Á? 

 
 



PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO & ĐÀO TẠO   
            HUYỆN XUÂN TRƯỜNG                         

HƯỚNG DẪN CHẤM 
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I  

NĂM HỌC 2024-2025 
Môn: LS-ĐL 7                                                 

PHÂN MÔN LỊCH SỬ 
I. Trắc nghiệm (3,5 điểm) 
 Bài 1 (1,5 điểm) Trắc nghiệm nhiều lựa chọn 
    Mỗi ý chọn đúng được 0,25 đ 
 
Câu 1 2 3 4 5 6 
Đáp án A C C D B D 

 
Bài 2 (1,0 điểm). Trắc nghiệm đúng - sai 

Mỗi ý chọn đúng được 0,25 đ 
 

Nội Dung Đúng Sai 
Ấn Độ là quê hương của Thiên chúa giáo  x 
Chữ Phạn là nguồn gốc của chữ Hin-đi ngày nay x  
Các công trình kiến trúc của Ấn Độ thời phong kiến đã bị 
phá huỷ hết, không còn dấu tích nào tồn tại đến ngày nay 

 x 

Văn hoá Ấn Độ có ảnh hưởng rộng rãi đến khu vực Đông 
Nam Á 

x  

 
Bài 3 (1,0 điểm). Trắc nghiệm trả lời ngắn 

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm 
Câu 1. Trả lời: là quốc gia hùng mạnh (là cường quốc) 
Câu 2. Trả lời: Phật giáo 
II. Tự Luận (1,5 điểm) 

Nội dung (Lịchsử) Điểm 
a. Trình bày những thành tựu văn hoá tiêu biểu của các vương quốc phong 
kiến Đông Nam Á 

1,0 

Tôn giáo: Phật giáo, Hồi giáo… được truyền bá và phổ biến tại nhiều 
quốc gia Đông Nam Á như Lan Xang, Cam-pu-chia, Thái Lan, Mi-an-ma 
ngày nay… 

0,25 

Chữ viết: Chữ Thái, chữ Lào, chữ Nôm … ra đời  
Học sinh nêu được chữ viết của 3 quốc gia trở lên cho điểm tối đa 0,25 

0,25 

Văn học: phát triển với nhiều tác phẩm nổi tiếng: Cuốn sách của các ông 
vua (ở Inđônêxia); Truyện sử Mã Lai (Ma-lai-xi-a), Đại Viết sử kí toàn thư 
(Đại Việt), Riêm Kê (Cam-pu-chia)… 

Học sinh chỉ cần nêu được 2 tác phẩm trở lên cho điểm tối đa 0,25 

0,25 

Kiến trúc-điêu khắc:  0,25 



- Có nhiều công trình nổi tiếng như: khu đền tháp Ăng-co (ở Cam-pu-
chia); Chùa Vàng (ở Thái Lan), hoàng thành Thăng Long (Đại Việt)… 

- Nghệ thuật điêu khắc và tạc tượng thần, Phật, phù điêu… thể hiện sự 
mạnh mẽ của văn hoá Ấn Độ, Trung Quốc và sự sáng tạo của các nghệ nhân 
Đông Nam Á 

Học sinh chỉ cần nêu được 1 ý cho điểm tối đa 0,25 
b. Chữ viết của các vương quốc Đông Nam Á chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi 
những chữ viết nào của các quốc gia lớn nào? 

0,5 

Chữ viết của các vương quốc Đông Nam Á chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi 
chữ viết của các quốc gia lớn như : chữ Hán của Trung Quốc, chữ Phạn của 
Ấn Độ… 

Nêu tên 1 quốc gia cho 0,25 đ, từ 2 quốc gia trở lên cho tối đa 0,5 đ 

 

 
PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 
Phần I: Trắc nghiệm chọn 1 phương án đúng (1,5 điểm).  
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu hỏi 0,25đ 

Câu 1 2 3 4 5 6 
Đáp án B D A A C B 

Phần II: Trắc nghiệm lựa chọn đúng/sai (1,0 điểm).  
Thí sinh trả lời từ câu 7 đến câu 10. Trong mỗi nhận định 0,25đ 

                                               Nội dung nhận định Đúng/Sai 
Câu 7. Châu Á là khu vực có cơ cấu dân số trẻ nhưng đang chuyển biến theo 
hướng già hóa. 

Đ 

Câu 8. Dân cư châu Á phân bố đồng đều trên toàn lãnh thổ. S 
Câu 9. Phần hải đảo của khu vực Đông Á là nơi có nhiều núi lửa, thường 
xuyên có động đất và sóng thần. 

Đ 

Câu 10. Mạng lưới sông ở khu vực Đông Nam Á kém phát triển. S 

Phần III: Trắc nghiệm viết câu trả lời ngắn (1,0 điểm).  
Thí sinh trả lời từ câu 11 đến câu 14. Mỗi đáp án đúng 0,25đ 
Câu 11. Cho bảng số liệu: GDP của các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới năm 2020. 

Chỉ số EU  Hoa Kỳ Nhật Bản Trung Quốc 
GDP (tỉ USD) 15 276 20 937 4 975 14 723 

Hãy cho biết quy mô GDP của EU đứng thứ mấy trên thế giới năm 2020?........thứ 2............ 
Câu 12. Liên minh châu Âu (EU) là……trung tâm tài chính……lớn trên thế giới. Các ngân 
hàng nổi tiếng, uy tín ở EU có tác động lớn đến hệ thống tài chính và tiền tệ của thế giới. 
Câu 13. EU là đối tác thương mại hàng đầu của bao nhiêu quốc gia trên thế giới?.....80.... 
Câu 14. Việt Nam nằm trong khu vực nào của châu Á?.........Đông Nam Á................... 

Phần IV: Tự luận (1,5 điểm).  
Câu 15.  

Nội dung Điểm 



a. Trình bày vấn đề bảo vệ môi trường nước ở châu Âu? 
- Môi trường nước ở châu Âu bị ô nhiễm là do các chất thải từ hoạt động sản xuất và 
sinh hoạt. 
- Các biện pháp bảo vệ môi trường nước: 

+ Tăng cường kiểm soát đầu ra của nguồn rác thải, hóa chất độc hại từ sản xuất 
nông nghiệp. 

+ Đảm bảo việc xử lí rác thải, nước thải từ sinh hoạt và sản xuất công nghiệp 
trước khi thải ra môi trường. 

+ Kiểm soát và xử lí các nguồn gây ô nhiễm từ hoạt động kinh tế biển. 
      + Nâng cáo ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường nước. 

(Học sinh nêu được ¾ biện pháp cho điểm tuyệt đối 0,75đ) 

1,0 
0,25 

 
0,75 

 
 
 
 
 

 

b. Kể tên một số quốc gia là nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi của châu Á? 
Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po 

(Học sinh nêu được 2/4 quốc gia cho điểm tuyệt đối 0,5đ) 

0,5 

 
……………………..Hết……………………. 
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